	MỤC LỤC

	

	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	Biểu số: 43/H-NLTS Diện tích rừng trồng mới tập trung chia theo loại rừng

	Biểu số: 44/H-NLTS Diện tích rừng trồng được chăm sóc chia theo loại rừng

	Biểu số: 45/H-NLTS Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh chia theo loại rừng

	Biểu số: 46/H-NLTS Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ chia theo loại rừng

	Biểu số: 47/H-NLTS Sản lượng gỗ lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản

	Biểu số: 48/H-NLTS Sản lượng gỗ lâm sản ngoài gỗ chia theo loại lâm sản và loại hình kinh tế..

	Biểu số: 52/H-NLTS Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới

	Biểu số: 74/H-XHMT Tỷ lệ hộ dân cư dùng nước sạch hố xí hợp vệ sinh

	Biểu số: 75/H-XHMT Số hộ và tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn dùng điện sinh hoạt

	Biểu số: 84/H-XHMT Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá

	Biểu số: 85/H-XHMT Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại

	Biểu số: 86/H-XHMT Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại


	Biểu số: 43/H-NLTS
Ngày nhận báo cáo: 

Ước 6 tháng: Ngày 05/6 

 Sơ bộ năm: Ngày 05/12

Chính thức năm: Ngày 28/2 năm sau năm báo cáo
	DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG 
CHIA THEO LOẠI RỪNG 

Ước 6 tháng/Sơ bộ/Chính thức năm 20.......
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT .........

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………


	 
	Mã số
	Thực hiện cùng kỳ năm trước (Ha)
	Thực hiện kỳ báo cáo (Ha)
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2/1*100

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo đối tượng trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Hộ gia đình (cá thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Trong đó: + Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức, cá nhân nước ngoài (vốn ĐTNN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Cộng đồng dân cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 44/H-NLTS
Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28/2 năm sau năm báo cáo
	DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG ĐƯỢC CHĂM SÓC

CHIA THEO LOẠI RỪNG 

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………


	 
	Mã số
	Thực hiện cùng kỳ năm trước (Ha)
	Thực hiện kỳ báo cáo (Ha)
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2/1*100

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo đối tượng trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Hộ gia đình (cá thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Trong đó: + Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức, cá nhân nước ngoài (vốn ĐTNN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Cộng đồng dân cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	* Thuyết minh tình hình:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 45/H-NLTS
Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC KHOANH NUÔI TÁI SINH 

CHIA THEO LOẠI RỪNG 

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………


	 
	Mã số
	Thực hiện cùng kỳ năm trước (Ha)
	Thực hiện kỳ báo cáo (Ha)
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2/1*100

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo đối tượng trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Hộ gia đình (cá thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Trong đó: + Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức, cá nhân nước ngoài (vốn ĐTNN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Cộng đồng dân cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	* Thuyết minh tình hình: 

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 46/H-NLTS
Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ 

CHIA THEO LOẠI RỪNG 

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………


	 
	Mã số
	Thực hiện cùng kỳ năm trước (Ha)
	Thực hiện kỳ báo cáo (Ha)
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2/1*100

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo đối tượng trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Hộ gia đình (cá thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Trong đó: + Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức, cá nhân nước ngoài (vốn ĐTNN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Cộng đồng dân cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	* Thuyết minh tình hình: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 47/H-NLTS
Ngày nhận báo cáo: 

Ước 6 tháng: Ngày 05/6

Sơ bộ năm: Ngày 05/12
	SẢN LƯỢNG GỖ  VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ  CHIA THEO LOẠI LÂM SẢN  

Kỳ điều tra ………...
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………




	 
	Đơn vị tính
	Mã số
	6 tháng/sơ bộ năm
	Cộng dồn
	So sánh cùng kỳ (%)

	
	
	
	
	
	6 tháng/sơ bộ năm
	Cộng dồn từ đầu năm

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1. Gỗ 
	M3
	1
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Gỗ rừng tự nhiên
	M3
	2
	 
	 
	 
	 

	  - Gỗ rừng trồng
	M3
	3
	 
	 
	 
	 

	2. Củi
	Ste
	4
	 
	 
	 
	 

	3. Luồng, vầu
	1000 cây
	5
	 
	 
	 
	 


	4. Tre
	1000 cây
	6
	 
	 
	 
	 

	5. Trúc
	1000 cây
	7
	 
	 
	 
	 

	6. Giang
	1000 cây
	8
	 
	 
	 
	 

	7. Nứa
	1000 cây
	9
	 
	 
	 
	 

	8. Song mây
	Tấn
	10
	 
	 
	 
	 

	9. Nhựa thông
	Tấn
	11
	 
	 
	 
	 

	10. Quế
	Tấn
	12
	 
	 
	 
	 

	11. Thảo quả
	Tấn
	13
	 
	 
	 
	 

	12. Hạt trẩu
	Tấn
	14
	 
	 
	 
	 

	13. Hạt sở
	Tấn
	15
	 
	 
	 
	 

	10. Nhựa trám
	Tấn
	16
	 
	 
	 
	 

	11. Cừ tràm
	1000 cây
	17
	 
	 
	 
	 

	12. Lá cọ
	1000 tàu
	18
	 
	 
	 
	 

	13. Lá dừa nước
	1000 tàu
	19
	 
	 
	 
	 

	14. Nguyên liệu giấy ngoài gỗ
	Tấn
	20
	 
	 
	 
	 

	15. Lá dong 
	1000 tàu
	21
	 
	 
	 
	 

	16. Lá nón
	1000 tàu
	22
	 
	 
	 
	 

	17. Cánh kiến
	Tấn
	23
	 
	 
	 
	 

	18. Măng tươi
	Tấn
	24
	 
	 
	 
	 

	19. Mộc nhĩ
	Tấn
	25
	 
	 
	 
	 

	20. Trám, sấu
	Tấn
	26
	 
	 
	 
	 

	21. Mật ong rừng
	Tấn
	27
	 
	 
	 
	 

	22. Cây chổi rành
	Tấn
	28
	
	
	
	


	 
	Đơn vị tính
	Mã số
	6 tháng/sơ bộ năm
	Cộng dồn
	So sánh cùng kỳ (%)

	
	
	
	
	
	6 tháng/sơ bộ năm
	Cộng dồn từ đầu năm

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	23. Bông đót
	Tấn
	29
	 
	 
	 
	 

	24. Than 
	Tấn
	30
	 
	 
	 
	 

	22. Tranh
	Tấn
	31
	 
	 
	 
	 

	23. Vỏ gió
	Tấn
	32
	 
	 
	 
	 

	24. Bông chít
	Tấn
	33
	 
	 
	 
	 

	25. Hạt dẻ
	Tấn
	34
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu: 48/H-NLTS
Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28 tháng 2 năm sau năm báo cáo


	SẢN LƯỢNG GỖ  VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ  CHIA THEO LOẠI LÂM SẢN  

VÀ LOẠI HÌNH KINH TẾ   

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………




	 
	Đơn vị tính
	Mã số
	Chính thức năm
	Chia ra

	
	
	
	
	Nhà nước
	Tập thể
	Cá thể
	Tư nhân
	Có vốn ĐTNN

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Gỗ 
	M3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Gỗ rừng tự nhiên
	M3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Gỗ rừng trồng
	M3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Củi
	Ste
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Luồng, vầu
	1000 cây
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Tre
	1000 cây
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Trúc
	1000 cây
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Giang
	1000 cây
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Nứa
	1000 cây
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Song mây
	Tấn
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Nhựa thông
	Tấn
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Quế
	Tấn
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Thảo quả
	Tấn
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Hạt trẩu
	Tấn
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Hạt sở
	Tấn
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Nhựa trám
	Tấn
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Cừ tràm
	1000 cây
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Lá cọ
	1000 tàu
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Lá dừa nước
	1000 tàu
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Nguyên liệu giấy ngoài gỗ
	Tấn
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Lá dong
	1000 tàu
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Lá nón
	1000 tàu
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Cánh kiến
	Tấn
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Măng tươi
	Tấn
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Mộc nhĩ
	Tấn
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Trám, sấu
	Tấn
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Đơn vị tính
	Mã số
	Chính thức năm
	Chia ra

	
	
	
	
	Nhà nước
	Tập thể
	Cá thể
	Tư nhân
	Có vốn ĐTNN

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21. Mật ong rừng
	Tấn
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Cây chổi rành
	Tấn
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Bông đót
	Tấn
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Than 
	Tấn
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Tranh
	Tấn
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Vỏ gió
	Tấn
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Bông chít
	Tấn
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25. Hạt dẻ
	Tấn
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 52/H-NLTS
Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	SỐ XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………


	 
	Tổng số tiêu chí đã đạt tiêu chí nông thôn mới được công nhận 
	Xã đã được công nhận đạt
tiêu chí nông thôn mới (Đánh dấu x vào cột tương ứng)

	
	
	Đã được công nhận
	Chưa được công nhận

	A
	1
	2
	3

	Tổng số
	 
	 
	 

	Chi tiết theo từng xã
	 
	 
	 

	(Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


	* Thuyết minh tình hình:

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

	Biểu: 74/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ HỘ DÂN CƯ DÙNG NƯỚC SẠCH, HỐ XÍ HỢP VỆ SINH

Có đến 31/12/20.....
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/Kinh tế ………

Đơn vị nhận báo cáo:
Chi cục Thống kê ………


	STT
	Xã/phường/thị trấn
	Tổng số hộ dân cư

(hộ)
	Số hộ dân cư dùng nước sạch

(hộ)
	Số hộ dân cư dùng hố xí hợp vệ sinh

(hộ)
	Tỷ lệ hộ dùng nước sạch

(%)
	Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh

(%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4=(2/1)x100
	5=(3/1)x100

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	
	

	1
	 …
	
	
	 
	
	

	2
	 …
	
	
	 
	
	

	3
	 …
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 75/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ HỘ VÀ TỶ LỆ HỘ DÂN CƯ Ở NÔNG THÔN DÙNG ĐIỆN SINH HOẠT

Có đến 31/12/20.....
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/Kinh tế ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	STT
	Xã
	Tổng số hộ dân cư ở nông thôn

(hộ)
	Số hộ dân cư ở nông thôn dùng điện sinh hoạt

(hộ)
	Tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn dùng điện sinh hoạt (%)

	A
	B
	1
	2
	3=(2/1)x100

	
	Tổng số
	
	
	

	
	Chia theo xã
	
	
	

	1
	 …
	
	
	

	2
	 …
	
	
	

	3
	 …
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 84/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ VÀ DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHÁY, BỊ CHẶT PHÁ

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế ………

Đơn vị nhận báo cáo:
Chi cục Thống kê ………


	 
	Đơn vị tính
	Cùng kỳ năm trước 
	Kỳ báo cáo 
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2/1*100

	1. Cháy rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1. Số vụ cháy
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.2. Diện tích rừng bị cháy
	Ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.3. Giá trị thiệt hại 
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chặt phá rừng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.1. Số vụ chặt phá 
	Vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.2. Diện tích rừng bị chặt phá
	Ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.3. Giá trị thiệt hại 
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	* Thuyết minh tình hình:

	…………………………………………………………………………………………………………………………..

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 85/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Khi phát sinh: chậm nhất sau 1 ngày;


	SỐ VỤ THIÊN TAI

VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

Từ ngày …/… đến …/… 

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/Kinh tế ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………




	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	SỐ VỤ THIÊN TAI
	
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. I. THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI
	
	
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Số người chết
	1
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số người mất tích
	2
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số người bị thương
	3
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. II. THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Công trình phòng chống lụt bão và công trình hạ tầng
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1. Công trình phòng chống lụt bão
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Chiều dài các đoạn đê bị vỡ, bị cuốn trôi
	4
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Chiều dài các đoạn đê bị sạt lở
	5
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Ước khối lượng đất đê bị sạt lở, bị cuốn trôi
	6
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Chiều dài các đoạn kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	7
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Ước khối lượng đá kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	8
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, bị cuốn trôi
	9
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.2. Công trình thủy lợi
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số lượng công trình phai, đập, cống bị phá hủy
	10
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số lượng công trình phải, đập, cống bị hư hỏng
	11
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số trạm bơm bị phá hủy, hư hỏng
	12
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Chiều dài kênh mương bị sạt lở, bị cuốn trôi
	13
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Ước khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi
	14
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Ước khối lượng đá bị sạt lở,cuốn trôi
	15
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, cuốn trôi
	16
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Công trình giao thông
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số tàu thuyển bị phá hủy, bị chìm
	17
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số tàu, thuyền bị hư hại
	18
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số tàu, thuyền bị mất tích
	19
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Số cầu, cống bị phá hủy
	20
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Số cầu, cống bị hư hỏng
	21
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, bị cuốn trôi
	22
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f. Chiều dài đường sắt bị sạt lở, bị cuốn trôi
	23
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	g. Chiều dài đường xe cơ giới bị ngập
	24
	m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h. Khối lượng đất,đá, bê tông… bị sạt lở, cuốn trôi
	25
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i. Số ô tô bị hỏng, bị trôi
	26
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k. Số toa tảu bị hỏng
	27
	Toa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Công trình điện và bưu điện
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số cột điện trung và cao thế bị gãy, đổ
	28
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số cột điện hạ thế bị đổ
	29
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số trạm biến thế bị ngập,hư hại
	30
	Trạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Số cột đường dây thông tin bị đổ
	31
	Cột
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Số lượng dây thông tin bị đứt
	32
	Km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Đường dây điện lực bị đứt
	33
	Km
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thiệt hại về sản xuất kinh doanh
	
	· 
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1. Diện tích lúa bị ngập, bị hư hỏng
	34
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Diện tích lúa bị mất trắng
	35
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.  Diện tích mạ bị ngập, bị hư hỏng
	36
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Diện tích hoa màu bị ngập, bị hư hỏng
	37
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Diện tích hoa màu bị mất trắng
	38
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Diện tích cây ăn quả bị hỏng
	39
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.5. Diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng
	40
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Diện tích cây phòng hộ bị hỏng
	41
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Diện tích vườn ươm cây giống bị hư hỏng
	42
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8. Số trâu, bò bị chết
	43
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9. Số lợn bị chết
	44
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10. Số gia cầm bị chết
	45
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng
	46
	Ha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12. Số lượng nhà xưởng, kho tàng, khách sạn, cửa hàng, công trình phục vụ SXKD…bị hư hỏng
	47
	Cái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13. Số lượng máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa, sản phâm bị cuốn trôi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số lượng máy nông nghiệp bị hư hỏng
	48
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số lượng máy bơm điện bị ngập, bị hư hỏng
	49
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số lượng phân bón bị ngập, bị cuốn trôi
	50
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Số lượng thuốc trừ sâu bị ngập, bị trôi
	51
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Khác (ghi cụ thể số lượng và đơn vị tính từng loại)
	52
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e.
	53
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	f.
	54
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g.
	55
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h.
	56
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14. Số lượng từng loại máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa, sản phẩm bị hư hỏng, bị ẩm, ướt, ngập nước nhưng có thể sửa chữa, phục hồi
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. 
	57
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b.
	58
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c.
	59
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d.
	60
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	61
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thiệt hại về công trình văn hóa, phúc lợi
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.1. Số phòng học bị sập đổ, cuốn trôi
	62
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Số phòng học bị ngập, bị hư hại một phần
	63
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng bị sập đổ, cuốn trôi
	64
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng ngập, bị hư hại một phần
	65
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Số trụ sở cơ quan bị thiệt hại
	66
	Trụ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Số phòng bị thiệt hại
	67
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3.6. Số lượng công trình văn hóa, phúc lợi khác bị hư hỏng nặng (ghi cụ thể từng loại)
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. 
	68
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	69
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c.
	70
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d.
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà ở bị thiệt hại nặng
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi
	73
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số nhà ở bị ngập nước
	74
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số nhà ở bị sạt lở, tốc mái
	75
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Môi trường sinh thái và đời sống
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số người bị mất nhà ở do nhà bị sập đổ hoặc bị cuốn trôi
	76
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số người tạm thời không có chỗ ở do nhà ở bị ngập nước
	77
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Diện tích khu dân cư bị ô nhiễm do thuốc sâu, xăng dầu, phân bón, hóa chất độc tan trong nước
	78
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Tài sản khác bị thiệt hại
	79
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. 
	80
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	81
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. 
	82
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Áp thấp nhiệt đới
	Động đất
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Mưa lớn, mưa đá
	Ngập lụt
	Núi lửa
	Rét đậm, rét hại
	Sạt lở đất
	Sét đánh
	Sóng thần
	Triều cường
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	d.
	83
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	84
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Ước tính tổng giá trị thiệt hại
	85
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Kết quả khắc phục ban đầu hậu quả lụt, bão
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.1. Cứu hộ người và tài sản
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số người được cứu
	86
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số tài sản được cứu
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	c. 
	87
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d.
	88
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	89
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e.
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f.
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2. Trợ giúp
	
	-
	x
	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số người được trợ giúp
	92
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số tiền trợ giúp
	93
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 86/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Cả năm: Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ THIÊN TAI

VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

Từ ngày …/… đến …/… 

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/Kinh tế ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………




	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Sạt lở đất
	Mưa lớn, mưa đá
	Rét đậm, rét hại
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	SỐ VỤ THIÊN TAI
	
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	

	III. I. THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	IV. 1. Số người chết
	1
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số người mất tích
	2
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số người bị thương
	3
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	V. II. THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Công trình phòng chống lụt bão và công trình hạ tầng
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1. Công trình phòng chống lụt bão
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Chiều dài các đoạn đê bị vỡ, bị cuốn trôi
	4
	m
	
	
	
	
	
	
	

	b. Chiều dài các đoạn đê bị sạt lở
	5
	m
	
	
	
	
	
	
	

	c. Ước khối lượng đất đê bị sạt lở, bị cuốn trôi
	6
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	d. Chiều dài các đoạn kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	7
	m
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Ước khối lượng đá kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	8
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	e. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, bị cuốn trôi
	9
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Công trình thủy lợi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số lượng công trình phai, đập, cống bị phá hủy
	10
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số lượng công trình phải, đập, cống bị hư hỏng
	11
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số trạm bơm bị phá hủy, hư hỏng
	12
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	d. Chiều dài kênh mương bị sạt lở, bị cuốn trôi
	13
	m
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Ước khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi
	14
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	e. Ước khối lượng đá bị sạt lở,cuốn trôi
	15
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	f. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, cuốn trôi
	16
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Công trình giao thông
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số tàu thuyền bị phá hủy, bị chìm
	17
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số tàu, thuyền bị hư hại
	18
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Sạt lở đất
	Mưa lớn, mưa đá
	Rét đậm, rét hại
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	c. Số tàu, thuyền bị mất tích
	19
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	d. Số cầu, cống bị phá hủy
	20
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Số cầu, cống bị hư hỏng
	21
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	e. Chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, bị cuốn trôi
	22
	m
	
	
	
	
	
	
	

	f. Chiều dài đường sắt bị sạt lở, bị cuốn trôi
	23
	m
	
	
	
	
	
	
	

	g. Chiều dài đường xe cơ giới bị ngập
	24
	m
	
	
	
	
	
	
	

	h. Khối lượng đất,đá, bê tông… bị sạt lở, cuốn trôi
	25
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	i. Số ô tô bị hỏng, bị trôi
	26
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	k. Số toa tảu bị hỏng
	27
	Toa
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Công trình điện và bưu điện
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số cột điện trung và cao thế bị gãy, đổ
	28
	Cột
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số cột điện hạ thế bị đổ
	29
	Cột
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số trạm biến thế bị ngập,hư hại
	30
	Trạm
	
	
	
	
	
	
	

	d. Số cột đường dây thông tin bị đổ
	31
	Cột
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Số lượng dây thông tin bị đứt
	32
	Km
	
	
	
	
	
	
	

	e. Đường dây điện lực bị đứt
	33
	Km
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thiệt hại về sản xuất kinh doanh
	
	· 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1. Diện tích lúa bị ngập, bị hư hỏng
	34
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Diện tích lúa bị mất trắng
	35
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.  Diện tích mạ bị ngập, bị hư hỏng
	36
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Diện tích hoa màu bị ngập, bị hư hỏng
	37
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Diện tích hoa màu bị mất trắng
	38
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Diện tích cây ăn quả bị hỏng
	39
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng
	40
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Diện tích cây phòng hộ bị hỏng
	41
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Diện tích vườn ươm cây giống bị hư hỏng
	42
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.8. Số trâu, bò bị chết
	43
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2.9. Số lợn bị chết
	44
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2.10. Số gia cầm bị chết
	45
	Con
	
	
	
	
	
	
	


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Sạt lở đất
	Mưa lớn, mưa đá
	Rét đậm, rét hại
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.11. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng
	46
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.12. Số lượng nhà xưởng, kho tàng, khách sạn, cửa hàng, công trình phục vụ SXKD…bị hư hỏng
	47
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	2.13. Số lượng máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa, sản phâm bị cuốn trôi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số lượng máy nông nghiệp bị hư hỏng
	48
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số lượng máy bơm điện bị ngập, bị hư hỏng
	49
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số lượng phân bón bị ngập, bị cuốn trôi
	50
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	

	d. Số lượng thuốc trừ sâu bị ngập, bị trôi
	51
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	

	đ. Khác (ghi cụ thể số lượng và đơn vị tính từng loại)
	52
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	e.
	53
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	f.
	54
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	g.
	55
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	h.
	56
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.14. Số lượng từng loại máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa, sản phẩm bị hư hỏng, bị ẩm, ướt, ngập nước nhưng có thể sửa chữa, phục hồi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. 
	57
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	b.
	58
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	c.
	59
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	d.
	60
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	61
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thiệt hại về công trình văn hóa, phúc lợi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.1. Số phòng học bị sập đổ, cuốn trôi
	62
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Số phòng học bị ngập, bị hư hại một phần
	63
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng bị sập đổ, cuốn trôi
	64
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng ngập, bị hư hại một phần
	65
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Số trụ sở cơ quan bị thiệt hại
	66
	Trụ sở
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Số phòng bị thiệt hại
	67
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.6. Số lượng công trình văn hóa, phúc lợi khác bị hư hỏng nặng (ghi cụ thể từng loại)
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. 
	68
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	69
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	c.
	70
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	d.
	71
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	72
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà ở bị thiệt hại nặng
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi
	73
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số nhà ở bị ngập nước
	74
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	c. Số nhà ở bị sạt lở, tốc mái
	75
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	5. Môi trường sinh thái và đời sống
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số người bị mất nhà ở do nhà bị sập đổ hoặc bị cuốn trôi
	76
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số người tạm thời không có chỗ ở do nhà ở bị ngập nước
	77
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	c. Diện tích khu dân cư bị ô nhiễm do thuốc sâu, xăng dầu, phân bón, hóa chất độc tan trong nước
	78
	M2
	
	
	
	
	
	
	

	6. Tài sản khác bị thiệt hại
	79
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. 
	80
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	b. 
	81
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	c. 
	82
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	d.
	83
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	84
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	7. Ước tính tổng giá trị thiệt hại
	85
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	

	8. Kết quả khắc phục ban đầu hậu quả lụt, bão
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.1. Cứu hộ người và tài sản
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số người được cứu
	86
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số tài sản được cứu
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	c. 
	87
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	d.
	88
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	đ.
	89
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	e.
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	f.
	91
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2. Trợ giúp
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	a. Số người được trợ giúp
	92
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số tiền trợ giúp
	93
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


BIỂU SỐ: 43/H-NLTS 

DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh kết quả trồng rừng trồng tập trung của các địa phương trong thời kỳ nhất định (6  tháng, năm), cung cấp  kịp thời thông tin cho các ngành, các  cấp  trong công tác quản lý lập và kiểm tra kế hoạch trồng rừng hàng năm, 5 năm, chương trình mục tiêu quốc gia,… và quy hoạch phát triển rừng, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng hộ hoặc cung cấp nguyên liệu chế biến, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao đời sống cho dân cư trên địa bàn.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Diện  tích  rừng  trồng mới  tập  trung  là diện  tích  trồng mới các loại cây  lâm nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có quy mô diện tích từ 0,5 ha trở lên, thực hiện trong một thời kỳ nhất định (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

Bao gồm diện tích rừng trồng mới tập trung các loại cây lâm nghiệp có quy mô diện tích  từ  0,5 ha  trở  lên  của  các loại hình  kinh  tế,  các nguồn kinh phí đầu tư  trồng  rừng. Không tính diện tích các loại cây nông nghiệp như: cao su, cà phê, chè... trồng trên đất lâm nghiệp bằng nguồn vốn của các dự án trồng rừng (như: Dự án 5 triệu ha rừng).

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong kỳ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phải phá đi trồng lại lần thứ hai, thứ ba chỉ được tính một lần diện tích trồng mới. Căn cứ vào mục đích trồng, rừng trồng mới tập trung được chia thành các loại sau:

(1) Diện  tích rừng sản xuất  trồng mới,  là diện  tích  rừng  trồng mới nhằm mục đích khai thác gỗ, củi, nguyên liệu giấy và các lâm sản khác phục vụ cho sản xuất và đời sống.

(2) Diện  tích  rừng phòng hộ  trồng mới,  là  loại  rừng  trồng ở đầu nguồn các  sông, ngòi... nhằm mục đích giữ nước, chống lũ, chống xói mòn, điều hoà khí hậu bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy điện, chắn gió,... bảo vệ sản xuất và đời sống.

(3) Diện tích rừng đặc dụng trồng mới, là loại rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gien sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại rừng;

- Loại hình kinh tế.

4. Nguồn số liệu

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm.

BIỂU SỐ: 44/H-NLTS 

DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG ĐƯỢC CHĂM SÓC

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh kết quả chăm sóc rừng, nuôi rừng của các địa phương, các thành phần kinh tế nhằm phát triển vốn rừng trong thời kỳ nhất định (thường trong khoảng 3 - 4 năm từ thời điểm trồng mới rừng). Là cơ sở phục vụ việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch quản  lý, phát triển rừng, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng hộ hoặc cung cấp nguyên liệu chế biến, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao đời sống cho dân cư.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Diện tích rừng được chăm sóc là diện tích rừng trồng được làm cỏ, vun gốc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh trong thời gian 3 – 4 năm đầu sau khi trồng. Trong một diện tích rừng trồng nếu trong năm được chăm sóc 2 – 3 lần cũng chỉ được tính 1 lần diện tích.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại rừng;

- Loại hình kinh tế.

4. Nguồn số liệu

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm.

BIỂU SỐ: 45/H-NLTS 

DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC KHOANH NUÔI TÁI SINH

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh kết quả khoanh nuôi tái sinh rừng nghèo kiệt nhằm phát triển vốn rừng trong thời kỳ nhất định (01 năm). Là cơ sở phục vụ việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch quản  lý  rừng  trên  cơ  sở  tận  dụng  và phát huy  khả năng  tái  sinh,  phục hồi  tự nhiên của rừng.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh là diện tích đất trống có cây bụi, gỗ, tre rải rác  hoặc  diện  tích  rừng  nghèo  kiệt  có  cây  gỗ  tái  sinh,  tán  che  dưới  10%  được  khoanh nuôi, bảo vệ và tác động bằng các biện pháp lâm sinh (trồng dặm, chăm sóc, chống cháy, chống chặt phá) để rừng tái sinh, phát triển thành rừng.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại rừng;

- Loại hình kinh tế.

4. Nguồn số liệu

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm.

BIỂU SỐ: 46/H-NLTS 

DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC GIAO KHOÁN, BẢO VỆ

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh kết quả giao khoán, bảo vệ rừng nhằm bảo toàn phát triển vốn rừng trong thời kỳ nhất định (01 năm). Là cơ sở phục vụ việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch quản  lý, phát triển rừng, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng hộ hoặc cung cấp nguyên liệu chế biến, cải thiện môi trường sinh thái và nâng cao đời sống cho dân cư.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ là diện tích rừng được giao cho các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời ngăn chặn những tác nhân xâm hại đến rừng như: phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản, săn bắt động vật thuộc rừng trái phép. Diện tích rừng được giao khoán, bảo vệ bao gồm diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được giao cho các chủ rừng quản lý bảo vệ tính đến thời điểm nhất định.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại rừng;

- Loại hình kinh tế.

4. Nguồn số liệu

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm.

BIỂUSỐ: 47/H-NLTS;  48/H-NLTS 

SẢN LƯỢNG GỖ VÀ LÂM SẢN NGOÀI GỖ

1. Mục đích, ý nghĩa

Chỉ tiêu phản ánh kết quả của hoạt động khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, thu nhặt sản phẩm từ rừng; là cơ sở để đánh giá đóng góp của tài nguyên rừng cho nền kinh tế; xây dựng kế hoạch khai thác, chế biến và tiêu thụ lâm sản; đồng thời cũng là một trong những chỉ tiêu phục vụ việc tính toán giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của ngành lâm nghiệp.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Sản lượng gỗ và lâm sản là khối lượng gỗ, củi, tre, nứa, vầu, luồng...và các sản phẩm tự nhiên trong rừng như: cánh kiến, nhựa cây, quả có dầu, quả có hạt,... được khai thác và thu nhặt từ rừng tự nhiên và rừng trồng trong một thời kỳ nhất định, bao gồm:

- Sản lượng gồm gỗ tròn, gỗ ở dạng thô, gỗ cưa khúc, gỗ thanh, gỗ cọc đẽo vỏ, gỗ tà vẹt đường ray hoặc củi làm nhiên liệu.

- Sản lượng lâm sản ngoài gỗ gồm tre, luồng, nứa hàng, nứa nguyên liệu giấy,…

- Sản lượng các sản phẩm khác từ rừng gồm cánh kiến, nhựa cây thường, nhựa cây thơm, quả có dầu và các sản phẩm khác.

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại lâm sản;

- Loại hình kinh tế.

4. Nguồn số liệu

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm.

BIỂU SỐ: 52/H-NLTS 

SỐ XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

1. Mục đích, ý nghĩa

Là căn cứ đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên các mặt như kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất, xã hội nông thôn, môi trường sinh thái, an ninh trật tự, đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới là những xã đạt đầy đủ các tiêu chí quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ  thì số xã được công nhận đạt  tiêu chí nông  thôn mới  là những xã đạt được các quy định của 19 tiêu chí sau đây:

(1). Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch;

(2). Giao thông;

(3). Thuỷ lợi;

(4).  Điện nông thôn;

(5).  Trường học;

(6).  Cơ sở vật chất văn hoá;

(7).  Chợ nông thôn;

(8).   Bưu điện;

(9).   Nhà ở dân cư;

(10). Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh;

(11). Hộ nghèo;

(12). Cơ cấu lao động;

(13). Hình thức tổ chức sản xuất;

(14). Giáo dục;

(15).  Y tế;

(16).  Văn hóa ;

(17).  Môi trường;  

(18).  Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh;

(19).  An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

3. Phân tổ chủ yếu

- Xã

4. Nguồn số liệu: 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BIỂU SỐ: 74/H-XHMT 

TỶ LỆ HỘ DÂN CƯ DÙNG NƯỚC SẠCH, HỐ XÍ HỢP VỆ SINH

1. Khái niệm, nội dung

Nguồn nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: không mầu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi; đồng thời kết hợp với các quan sát theo hướng dẫn sau:

- Giếng đào hợp vệ sinh: nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m; thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá hoặc thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

- Giếng khoan hợp vệ sinh: nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị nứt nẻ.

- Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi các chất thải của người, động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề; nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bê tông (sau khi xả nước bụi bẩn) trong bể chứa, lu chứa được rửa sạch trước khi thu hứng; nước mạch lộ là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề.

Hố xí hợp vệ sinh phải bảo đảm các tiêu chuẩn: không gây ô nhiễm đất bề mặt, không gây ô nhiễm nước bề mặt và nước ngầm, không có ruồi muỗi, không có mùi hôi thối và mất mỹ quan, không tạo khả năng súc vật tiếp xúc với phân.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

-  Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước sạch là phần trăm hộ dân cư được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trong tổng số hộ. Công thức như sau:

	Tỷ lệ hộ dân cư dùng nước sạch (%)
	=
	Số hộ dùng nước sạch
	x
	100

	
	
	Tổng số hộ
	
	


-  Tỷ lệ hộ dân cư có hố xí hợp vệ sinh là số phần trăm hộ dân cư được sử dụng hố xí hợp vệ sinh trong tổng số hộ hiện có trong năm xác định. Công thức như sau:

	Tỷ lệ hộ dân cư có hố xí hợp vệ sinh (%)
	=
	Số hộ có hố xí hợp vệ sinh
	x
	100

	
	
	Tổng số hộ
	
	


Cột A, Cột B: ghi số thứ tự, số hộ theo xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số hộ dân cư.

Cột 2: ghi số hộ dân dùng nước sạch.
Cột 3: ghi số hộ dân cư dùng hố xí hợp vệ sinh.

Cột 4: tính ra và ghi tỷ lệ (%) số hộ dân cư dùng nước sạch theo từng xã/phường/thị trấn.

Cột 6: tính ra và ghi tỷ lệ (%) số hộ dân cư dùng hố xí hợp vệ sinh theo từng xã/phường/thị trấn.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số hộ dân cư, số hộ dân cư dùng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh được thu thập vào thời điểm ngày 31/12 hàng năm trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế huyện/thành phố/thị xã.

BIỂU SỐ: 75/H-XHMT 

SỐ HỘ VÀ TỶ LỆ HỘ DÂN CƯ Ở NÔNG THÔN DÙNG ĐIỆN SINH HOẠT

1. Khái niệm, nội dung

Hộ dân cư sống ở khu vực nông thôn là những hộ dân cư thường trú thuộc xã.

Hộ gia đình dùng điện sinh hoạt là các hộ dùng điện vào mục đích sinh hoạt và sản xuất từ lưới điện quốc gia, trạm phát điện của địa phương, máy phát điện riêng, thuỷ điện gia đình (không kể sử dụng điện bình ắc quy). Được tính là sử dụng điện nếu thời gian sử dụng từ 15 ngày trở lên trong tháng và mỗi ngày sử dụng ít nhất 4 giờ.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Tỷ lệ hộ dân cư dùng điện sinh hoạt là số phần trăm hộ gia đình sử dụng điện cho sinh hoạt trong tổng số hộ gia đình hiện có trong năm xác định. Công thức như sau:

	Tỷ lệ hộ dân dùng

điện sinh hoạt (%)
	=
	Số hộ sử dụng điện cho sinh hoạt
	x
	100

	
	
	Tổng số hộ
	
	


Cột A, Cột B: ghi số thứ tự, số hộ theo xã.

Cột 1: ghi tổng số hộ dân cư của từng xã.

Cột 2: ghi số hộ dân cư sử dụng điện cho sinh hoạt.
Cột 3: tính ra và ghi tỷ lệ (%) số hộ dân cư sử dụng điện cho sinh hoạt cho từng xã.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số hộ dân cư, số hộ dân cư sử dụng điện cho sinh hoạt ở khu vực nông thôn được thu thập vào thời điểm ngày 31/12 hàng năm trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế huyện/thành phố/thị xã.

BIỂU SỐ: 84/H-NLTS 

SỐ VỤ VÀ DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHÁY, BỊ CHẶT PHÁ

1. Mục đích, ý nghĩa

Phản ánh tình hình cháy rừng, phá rừng và giá trị thiệt hại trong kỳ, là cơ sở để các cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ vốn rừng, góp phần bảo vệ môi trường.

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

2.1- Ghi số vụ cháy rừng mà diện tích bị cháy không có khả năng phục hồi.

- Diện tích rừng bị cháy (kể cả rừng trồng và rừng tự nhiên) không còn khả năng phục hồi do nguyên nhân tự nhiên hay con người gây ra, chỉ tiêu này không bao gồm những diện tích đồi cỏ tranh, lau lách không có giá trị kinh tế bị cháy, trong đó tách riêng diện tích rừng trồng bị cháy.

- Xác định giá trị thiệt hại: Đối với rừng trồng đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản lấy theo số vốn đầu tư hoặc theo giá dự toán (trồng mới, chăm sóc) từ khi trồng đến khi cháy; đối với rừng tự nhiên và rừng trồng khép tán lấy theo giá cây đứng hiện hành.

2.2- Ghi số vụ chặt rừng làm nương rẫy, khai thác trái phép gỗ, củi, lâm sản khác làm mất rừng.

- Ghi diện tích rừng bị mất do chặt phá, khai thác trái phép.

- Giá trị thiệt hại (tính tương tự phần 2.1 nêu trên).

3. Phân tổ chủ yếu

- Loại rừng;

- Loại hình kinh tế.

4. Nguồn số liệu

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và Hạt Kiểm lâm.

BIỂU SỐ: 85/H-XHMT & 86/H-XHMT

SỐ VỤ THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

1. Khái niệm, nội dung

- Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra như: áp thấp nhiệt đới, bão, động đất, lụt, lũ, lốc, sạt lở đất, sét đánh, mưa lớn, mưa đá, núi lửa, rét đậm rét hại, sóng thần, triều cường… xảy ra và gây ảnh hưởng trong địa bàn quận/ huyện.

- Số vụ thiên tai là số lần thực tế xảy ra trong năm có ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

- Mức độ thiệt hại bao gồm thiệt hại về người, về tài sản do các vụ thiên tai gây ra. Về người bao gồm số người bị chết,  số người bị mất tích, số người bịthương . Về tài sản bao gồm tiền mặt hay hiện vật được quy thành tiền theo thời giá.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A: ghi sẵn danh mục các loại thiệt hại về người, về công trình, tài sản, v.v…, và ghi loại thiệt hại khác (nếu có) vào các dòng để sẵn theo nhóm thiệt hại tương ứng.
Từ Cột 1 đến Cột 14: ghi số vụ thiệt hại, số lượng, giá trị thiệt hại theo từng loại thiệt hại:
- Đối với mỗi đợt thiên tai phát sinh trên địa bàn: báo cáo số liệu của từng đợt thiên tai.
- Đối với báo cáo năm: tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai phát sinh trong cả năm báo cáo theo từng loại thiên tai.
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số liệu thiệt hại được thu thập, báo cáo theo từng đợt phát sinh thiên tai và báo cáo thiệt hại cả năm do thiên tai gây ra trên địa bàn xã/phường/thị trấn. Cụ thể:
- Báo cáo nhanh: Sau một ngày thiên tai kết thúc và hàng ngày nếu thiên tai xảy ra trong nhiều ngày.
- Báo cáo chính thức: Sau 5 ngày kết thúc đợt thiên tai.
- Báo cáo năm: Báo cáo thiệt hại cả năm vào ngày 15/1 năm sau.
4. Nguồn số liệu

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/Phòng Kinh tế huyện/thành phố/thị xã thu thập, tổng hợp thông tin và báo cáo.
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